
 

 

PHÒNG GDĐT QUẾ SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ MÔN: TIN HỌC - KHỐI 7 

 NĂM HỌC: 2018-2019 

 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Chọn và ghi chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy bài làm. 

Câu 1: Để làm cho chữ trong ô tính vừa in đậm vừa in nghiêng, sử dụng các nút lệnh nào? 

A.              B.                        C.                        D.  

Câu 2: Để kẻ đường biên, sử dụng nút lệnh nào dưới đây ?  

A.  B.   C.          D.  

Câu 3: Để chọn hướng giấy ngang, nháy lựa chọn lệnh nào dưới đây? 

A. Landscape B. Portrait C. Horizontally D. Vertically 

Câu 4: Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì? 

A. Điều chỉnh dấu ngắt trang. B. Định dạng phông chữ. 

C. Định dạng màu chữ. D. Thay đổi hướng giấy in. 

Câu 5: Muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì? 

A. Chọn hàng tiêu đề của trang tính. B. Chọn hết bảng tính  

C. Chọn 1 ô trong cột đó.  D. Tất cả đều sai. 

 Câu 6: Nút  trong hình ảnh xuất hiện khi ta mở lệnh nào ? 

 
A. Home → Filter → Show All B. Data → Sort Ascending 

C. Data → Filter D. Home → Sort & Filter → Filter 

Câu 7: Sắp xếp dữ liệu là...........................................các hàng của bảng dữ liệu để ...................... 
trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. 

A.  Chọn và chỉ hiển thị, giá trị dữ liệu. B. Giá trị dữ liệu, chọn và chỉ hiển thị. 

C. Hoán đổi vị trí, dữ liệu. D. Hoán đổi vị trí, giá trị dữ liệu. 

Câu 8: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần? 

A.        B.                         C.       D.  
Câu 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây? 

A. Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout trên dải lệnh Home. 

 B. In trang tính là cách thường dùng nhất để chia sẻ thông tin trong bảng tính. 

C. Xem các dấu ngắt trang bằng lệnh Page Layout trên dải lệnh View. 

D. Muốn in trang tính thì chỉ cần máy in được bật. 

Câu 10: Để thực hiện việc in trang tính, em chọn nút lệnh nào? 

A.         B.       C.          D.   

Câu 11: Cho trang tính: 

 A B C D 

1 Năm Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ 

2 2001 1125 2146 6451.1 

3 2002 1235.6 2356.4 6734 



 

 

4 2003 1254 2689 5647.2 

5 2004 2135.5 3546.5 6986.3 

Muốn sắp xếp sản lượng nông nghiệp qua các năm theo thứ tự tăng dần thì đầu tiên cần làm gì? 

A. Chọn một ô của hàng 1.                           B. Nháy nút   . 

C. Chọn một ô trong cột C.                             D. Nháy nút  . 
Câu 12: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc: 

A. Hàng có giá trị cao nhất.                         B. Hàng có giá trị nhỏ nhất. 

C. Cột có giá trị cao nhất.                             D. Hàng có giá trị cao nhất hoặc nhỏ nhất. 

II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)  

Câu 1: (2.0 điểm) Liệt kê các bước tăng và các bước giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số? 

Câu 2: (1.5 điểm) Làm cách nào để thiết đặt lề trên của trang in? 

Câu 3: (3.5 điểm) Cho bảng tính sau: 

 

   
 

a. (2.5 điểm) Nêu các bước vẽ biểu đồ biểu diễn điểm trung bình của các bạn trong lớp 7A như 

hình trên. 

b. (1.0 điểm) Nêu các bước sắp xếp dữ liệu môn Tin học theo thứ tự tăng dần. 
 

Hết  
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HƯỚNG DẪN CHẤM  

I.  TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Mỗi câu đúng được 0.25 điểm 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ĐÁP ÁN B B A A C C D D B C C D 

II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm) 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

 

1 

 

 

Các bước tăng số chữ số thập phân của dữ liệu số: 

- Chọn ô cần tăng số chữ số thập phân 

- Nháy chuột chọn lệnh  

 

0.5 

0.5 

 

 

0.5 

0.5 

 

 

 

 

2.0 

Các bước giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số: 

- Chọn ô cần giảm số chữ số thập phân 

- Nháy chuột chọn lệnh  

 

 

2 

 

Thiết đặt lề trên của trang in: 

- Mở dải lệnh Page Layout và nháy chuột vào nút  phía dưới , bên phải 

nhóm Page Setup. Hộp thoại Page Setup xuất hiện.  

- Nháy chuột để mở trang Margins. 

- Thay đổi thông số trong ô Top để thiết đặt lề trên 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

 

 

 

1.5 
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Các bước vẽ biểu đồ thể hiện điểm trung bình của các bạn trong lớp 7A: 

- Nháy chọn khối B2:B7  

và khối G2:G7 

- Nháy chọn dải lệnh Insert rồi chọn Column 

- Gõ các thông tin giải thích biểu đồ: Nháy chuột trên biểu đồ, chọn dải lệnh 

ngữ cảnh Layout. 

+ Chart title: Biểu đồ biểu diễn điểm trung bình 
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3.5 

Các thao tác để sắp xếp dữ liệu tăng dần: 

- Nháy ô  F3 trong cột F. 

- Nháy nút lệnh  trong nhóm sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp 

điểm môn Tin học theo thứ tự tăng dần. 



 

 

 


